Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020  
          TOÁN
ÔN TẬP  GIỮA HỌC KỲ II

A/ TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng	
1/ Số liền trước của số 7529 là:
   A. 7528                 B. 7530                    C. 7519                D. 7539
          2/ Trong các số sau: 8572, 8527, 8725, 7852 số lớn nhất là:
   A. 8572                 B.  8725                   C. 8527                D. 7852
          3/ Ngày 27 tháng 3 là thứ năm, ngày 2 tháng 4 là thứ:
   A. Thứ hai             B.  Thứ ba               C. Thứ tư             D. Thứ năm
          4/ Số góc vuông trong hình bên là
                A. 6
                B. 7 
      C. 8 
                D. 9
          5/ 2m 5cm = ……….cm                          2m 5mm = ………………….mm
B/ TỰ LUẬN:
 1/ Đặt tính rồi tính:
            a)  1570 + 3457             b) 5674 - 483         c) 1207 x 4            d)7224 : 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            
            2/ Tìm x:    a) x : 4 = 406				b) 4907  : x  = 7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    



	3/ Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	



	Gợi ý đáp án
          TOÁN
[bookmark: _GoBack]ÔN TẬP  GIỮA HỌC KỲ II

A/ Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng	
1/ Số liền trước của số 7529 là:
   A. 7528                 
          2/ Trong các số sau: 8572, 8527, 8725, 7852 số lớn nhất là:
   B. 8725                   
          3/ Ngày 27 tháng 3 là thứ năm, ngày 2 tháng 4 là thứ:
  C. Thứ tư             
          4/ Số góc vuông trong hình bên là:
      C. 8 
          5/ 2m 5cm = 205 cm                          2m 5mm =  2005mm
B/ 1/ Đặt tính rồi tính:

          
        
      
          
  a)  1570 + 3457             b) 5674 - 483         c) 1207 x 4                 d)  7224   6
          1570	                       5674                 1207                               12       1204+
x
-

          3457	                         483	                  4	                               02	
          5027	                       5191	            4828	                               24
                                                                                                     0
          

         2/ Tìm x:    a) x : 4 = 406				b) 4907  : x  = 7
                                  x       = 406 x 4                                                   x  = 4907 : 7
    			   x       = 1624                                                       x  = 701



	3/ Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở?
                                                     Bài giải
			Số quyển vở được xếp đều vào mỗi thùng là:
				2135 : 7 = 305 (quyển vở)
			Số quyển vở 5 thùng đó có là:
				305 x 5 = 1525 ( quyển vở)
					Đáp số: 1525 quyển vở.                                                   



	



		



